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VĂN BẢN: SANG THU – Hữu Thỉnh
Môn Ngữ Văn ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (3 tiết) Tiết 128,129,130
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
a. Đọc- hiểu
- Chỉ ra và phân tích được các chi tiết, hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả trong bài thơ “Sang thu”. 
- Biết được thể thơ, phương thức biểu đạt 
- Hiểu được giá trị nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 
- Có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập vào Đọc - Hiểu những tác phẩm thơ khác
b. Viết.
- Viết được đoạn văn phân tích hình ảnh thơ tiêu biểu trong tác phẩm
- Viết bài văn bày tỏ suy nghĩ của mình về tác phẩm
c. Nói và nghe.
- Nêu nhận xét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ
- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn bè
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
-Năng lực đọc hiểu văn bản
- Năng lực tạo lập văn bản
- Năng lực cảm thụ, thẩm mỹ
3.Về phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề, kích thích HS tìm hiểu về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước qua các mùa trong năm.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS đóng vai
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu chuyện/ chia sẻ của học sinh bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu một nhóm HS đóng vai kể câu chuyện về các mùa trong năm.
- Học sinh đóng vai nhân vật: người dẫn chuyện, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bà Chúa Đất.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Truyện cổ tích:  Câu chuyện bốn mùa
Vào một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau ở vườn đào. Các chị em ai cũng phấn khởi vì được gặp lại nhau, họ nói cười vô cùng vui vẻ.
Nàng Đông cầm tay nàng Xuân và nói rằng:
– Xuân là người sung sướng nhất ở đây. Vì mùa Xuân đến cây cối xanh tốt mơn mởn, ai cũng yêu quý Xuân cả.
Thế rồi nàng Xuân khe khẽ nói với nàng Hạ rằng:
– Nếu không có những tia nắng ấm áp của nàng Hạ thì cây trong vườn không có nhiều hoa thơm cây trái trĩu nặng.
Còn nàng Hạ đáng yêu thì nói rằng:
– Các bé thiếu nhi là thích nàng Thu nhất. Vì có nàng Thu các bé được phá cỗ đêm trăng rằm, được rước đèn ông sao.
Nàng Đông thấy các chị nói vậy mặt nàng buồn buồn. Nàng cho rằng mọi người đều yêu quý các chị của mình, còn nàng thì không được ai yêu quý.
Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ:
– Sao em lại nghĩ vậy, có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có người không thích em được ?
Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà chúa Đất đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bà vui vẻ nói chuyện:
– Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được. Cháu có công ấp ủ mầm sống để Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng đều có ích, ai cũng đều đáng yêu.
Thế là từ đó các nàng tiên ai cũng vui vẻ. Không ai cảm thấy mình thua kém chị em của mình nữa. Họ say sưa đem tài năng của mình đi làm đẹp cho cuộc sống.
GV dẫn vào bài:
         Thiên nhiên đất trời Việt nam có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông; mỗi mùa có những vẻ đẹp riêng và lợi ích riêng của nó. Mùa thu  đến, Thi sĩ Xuân  Quỳnh đó sáng tác rất hay về mùa thu. 
               Cuối trời mây trắng bay
                Lá vàng thưa thớt quá
                Phải chăng lá về rừng
                Mùa thu đi cùng lá
                Mùa thu ra biển cả
 Vậy vì sao mùa thu lại là nguồn cảm hứng vô tận của thi nhân. Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về vẻ đẹp của mùa thu qua bài thơ “Sang thu „

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hướng dẫn HS đọc hiểu bài thơ : Sang thu
a) Mục tiêu: 
- Biết được những thông tin chính vầ tác giả, hoàn cảnh lịch sử đất nước ta năm 1977.
- Chỉ ra và phân tích được các chi tiết, hình ảnh Cụ thể là biện pháp nghệ thuật : nhân hóa, ẩn dụ., liệt kê; từ láy… thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả trong bài thơ “Sang thu”. 
- Biết được đặc điểm của  thể thơ tự do, phương thức biểu đạt biểu cảm.  
- Hiểu được giá trị nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 
- Có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập vào Đọc - Hiểu những tác phẩm thơ khác
b) Nội dung hoạt động: 
- Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
- Đọc và tìm hiểu khái quát về văn bản
- Đọc và phân tích giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ.
- Tổng kết về văn bản
c) Sản phẩm học tập:
- Những nét khái quát về tác giả và văn bản.
- Những giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ.
 d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.







	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	Gọi HS đọc chú thích (Sgk/tr71 (tập 2)
GV chiếu chân dung nhà thơ
- HS quan sát chân dung tác giả, hình ảnh sách…
- HS đọc thông tin về tác giả, văn bản.
- GV phát phiếu bài tập số 1, yêu cầu HS làm việc nhóm để điền thông tin vào phiếu bài tập.
- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
Phiếu bài tập số 1:
	Văn bản : Sang thu

	Tác giả
	

	Hoàn cảnh ra đời:
	

	Thể loại
	

	Phương thức biểu đạt chính
	

	Những thông tin về tác giả và văn bản giúp cho em như thế nào về việc đọc văn bản? 
	


- HĐ chung: Đọc văn bản:
Cần đọc bài thơ với giọng điệu như thế nào?
+ Giáo viên đọc mẫu
+ HS nghe và đọc văn bản
Tìm hiểu chú thích:
+ Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích SGK.
+ HS trao đổi với bạn bên cạnh về những từ ngữ mình không hiểu hoặc hiểu chưa rõ ràng bằng cách dự đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh

-  Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nội dung của từng phần?









HĐ chung: Trả lời các câu hỏi:
- Tác giả cảm nhận thu sang bắt đầu từ những dấu hiệu nào?
- Nêu những đặc sắc về nghệ thuật của khổ thơ thứ nhất?

- Tác giả có tâm trạng, cảm xúc gì trước những tín hiệu báo thu về?



GV hướng dẫn HS tìm hiểu khổ 2 qua phiếu học tập số 2
- GV phát phiếu bài tập số 2, yêu cầu HS làm việc nhóm để điền thông tin vào phiếu bài tập.
Phiếu bài tập số 2:
	 Đất trời lúc sang thu

	- Trong khổ thơ thứ hai, h/ả thiên nhiên sang thu được tiếp tục phát hiện qua những h/ả, chi tiết nào?

	

	- Có gì độc đáo trong cách miêu tả sự vật của tác giả ở khổ thơ này ? 

	

	- Tác dụng của các yếu tố đó ?
	


- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
HĐ cá nhân:
- Con người còn cảm thấy những biểu hiện khác biệt nào của thời tiết khi chuyển từ hạ sang thu?

? Ý nghĩa tả thực của hai câu thơ cuối là gì ?


? Ngoài ý nghĩa tả thực, ý nghĩa ẩn dụ  (về con người, cuộc đời)  từ những chi tiết trên là gì ? 





HĐ cá nhân - KT trình bày 1 phút:
* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu sau: Em hãy khái quát nghệ thuật và nội dung chính của bài thơ?

	I.  Tìm hiểu chung :    
1. Tác giả :
- Hữu Thỉnh là nhà thơ viết nhiều, viết hay về những con người và cuộc sống nông thôn, về mùa thu.
2. Tác phẩm :
- Sáng tác vào gần cuối năm 1977.
- In trong tập “Từ chiến hào đến thành phố ”.
- Thể thơ: ngũ ngôn (năm tiếng)
- PTBĐ chính: biểu cảm








II. Đọc – hiểu văn bản .
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- HS đọc diễn cảm được văn bản

- Học sinh đọc hiểu được các chú thích 


2. Bố cục văn bản
- Bố cục: 3 phần 
+ Khổ 1: Những tín hiệu báo thu về.
+ Khổ 2: Hình ảnh thiên nhiên lúc sang thu.
+ Khổ 3: Thu sang và những suy ngẫm của nhà thơ.
3.Tìm hiểu chi tiết văn bản.
a. Khổ 1: Những tín hiệu báo thu về.
- Dấu hiệu: hương ổi, gió se, sương
- Dùng nhiều từ ngữ đặc sắc gợi tả biểu cảm, biện pháp tu từ nhân hoá, giọng thơ êm nhẹ.
 Tác giả chợt nhận ra tín hiệu của sự chuyển mùa với tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng.

b. Khổ 2: Hình ảnh thiên nhiên lúc sang thu.
- Hình ảnh: sông, chim, đám mây.
- H/ả được tạo bằng cảm nhận tinh tế kết hợp với trí tưởng tượng bay bổng, nghệ thuật nhân hóa, đối lập

-> Những chuyển biến  nhẹ nhàng mà rõ rệt của thiên nhiên từ cuối hạ sang đầu thu.





c) Khổ cuối: Thu sang và những suy ngẫm của nhà thơ.
- Hình ảnh: bao nhiêu nắng, mưa vơi dần, sấm bớt bất ngờ

- Hai câu cuối: 
+ Tả thực: Sang đến mùa thu sấm cũng bớt đi, hàng cây cổ thụ không còn giật mình bởi tiếng sấm nữa.
+ Ẩn dụ:  Khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, cuộc đời.

4. Tổng kết
a. Nghệ thuật
- Từ ngữ giàu h/ả, gợi cảm.
- Sử dụng thành công phép nhân hóa, đối lập, hình ảnh ẩn dụ.
- Sáng tạo những h/ả quen thuộc mà vẫn mới mẻ, gợi cảm qua trí tưởng tượng phong phú, bay bổng.
b. Nội dung
 Những cảm nhận tinh tế của tác giả về những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của đất trời từ cuối hạ sang thu.



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS luyện đọc kĩ một đoạn trích trong văn bản “Sang thu” và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận và cảm thụ văn học. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 3
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi 
Cho câu thơ: “Bỗng nhận ra hương ổi…”	                             
a. Chép ba câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ?
b. Hãy cho biết tên tác giả, tác phẩm của đoạn thơ em vừa chép?
c. Chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật trong câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ ” và nêu tác dụng?
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.















GV yêu cầu HS làm phiếu học tập số 4
Cho đoạn thơ sau:
“Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi”.
1)  Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ nào? Gợi tả cảnh gì? 
2)Phân tích ngắn gọn ý nghĩa các hình ảnh ẩn dụ trong hai câu thơ cuối của đoạn thơ.















* GV đưa  đề bài sau:
 Viết một đoạn văn khoảng 1/2 mặt giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vai trò của đức tính tự tin.
Với đề bài hướng dẫn HS cách làm bài, GV yêu cầu HS:
- Chỉ ra vấn đề cần nghị luận và quan điểm của bản thân về vấn đề đó. 
- Xác định phương thức biểu đạt chính và các phương thức biểu đạt được kết hợp trong đoạn văn.
- Xác định các thao tác lập luận được sử dụng.
- Tìm ý và lập dàn ý cho đoạn văn.
- Viết câu văn mở đoạn các câu trong phần thân đoạn, câu kết đoạn.
- Chỉnh sửa bài viết.
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
Viết đoạn văn cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chính qua ngõ
Hình như thu đã về

HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS. 
	 Đọc- hiểu văn bản 
Phiếu học tập số 3
a. Học sinh chép đúng khổ thơ :  
 “Bỗng nhận ra hương ổi
   Phả vào trong gió se
  Sương chùng chình qua ngõ
 Hình như thu đã về ”

b.  Bài thơ: Sang thu
    Tác giả: Hữu Thỉnh
c. Học sinh chỉ ra  câu thơ sử dụng những dấu hiệu nghệ thuật sau: 
+ Nghệ thuật:  Sử dụng từ láy, nhân hoá: Sương chùng chình 
+ Tác dụng 
- Từ láy, nhân hoá: sương thu có ý chậm lại, quấn quýt bên đường làng ngõ xóm. Sương được nhân hoá như con người có cảm xúc lưu luyến bâng khuâng. Nhà thơ bộc lộ cảm xúc tiếc nuối, bâng khuâng, xao xuyến trước sự giao mùa hạ và thu.

Phiếu học tập số 4

1)  Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ “Sang thu”.
- Gợi tả cảnh thiên nhiên sang thu.
2)Ý nghĩa các hình ảnh ẩn dụ trong hai câu thơ cuối của đoạn thơ:
- Sấm: tượng trưng cho những văng động bất thường của ngoại cảnh
- Hàng cây đứng tuổi: con người đã từng trải.
- Khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, cuộc đời.
-> Hai câu thơ là thể hiện triết lí về con người và cuộc đời.


HS  viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

- Câu chủ đề
- Giải thích tự tin là gì?
- Vai trò của đức tính tự tin.
- Dẫn chứng
- Kết đoạn



HS viết đoạn văn cảm nhận văn học 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Mục tiêu: Giúp HS hiểu thêm cảm xúc của bài thơ. Giúp HS biết vận dụng kiến thức có trong bài học để giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống. 
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình để đọc một số đoạn trích/văn bản khác có cùng phương thức và chủ đề với văn bản “Sang thu” (Hữu Thỉnh).
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Bài làm văn nghị luận văn học.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập sau đây:
Phiếu học tập số 5
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi 
Ôi con sông màu nâu 
Ôi con sông màu biếc 
Dâng cho mùa sắp gặt 
Bồi cho mùa phôi phai 

Nắng thu đang trải đầy 
Đã trăng non múi bưởi 
Bên cầu con nghé đợi 
Cả chiều thu sang sông.            
 (Chiều sông Thương – Hữu Thỉnh)
1: Hãy xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. 
2. Phát hiện biện pháp nghệ thuật đặc sắc và nêu tác dụng của nó trong khổ thơ: 
Ôi con sông màu nâu 
Ôi con sông màu biếc 
Dâng cho mùa sắp gặt 
Bồi cho mùa phôi phai 
3: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. 
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
GV yêu cầu HS về nhà làm 
 Viết bài văn cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
 Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi”.
                            ( Sang thu – Hữu Thỉnh)
HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS. 
	Đọc -  hiểu văn khác của tác giả.

1. - Thể thơ: ngũ ngôn
- PTBĐ: biểu cảm
2. Biện pháp nghệ thuật nhân hóa
- Tác dụng: con sông hiện lên gần gũi, sinh dộng với con người.



3. Đoạn thơ thể hiện những cảm nhận của tác giả về vẻ đẹp của cảnh vật vào buổi chiều mùa thu bên dòng sông quê.








Viết bài văn nghị luận văn học.
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